
ĐƠN VỊ: NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Ngày Tháng Năm

1 30811350 Bùi Hoàng My Thư 18 12 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 400 2517 1 Dự thi cấp TX

2 31640363 Trương Minh Trang 10 10 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 380 2514 1 Dự thi cấp TX

3 30863026 Lương Hồng Quân 3 8 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 330 2546 1 Dự thi cấp TX

4 3378677 Trần Ngọc Danh 9 10 2007 6A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 300 2229 1 Dự thi cấp TX

5 31059883 Nguyễn Hương Giang 29 11 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 300 2335 1 Dự thi cấp TX

6 31655486 Phạm Tâm Như 2 7 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 300 2692 1 Dự thi cấp TX

7 18201512 Đặng Hoàng Hải Đăng 22 5 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 290 2455 1 Dự thi cấp TX

8 31709736 Hoàng Vũ Nam Anh 11 12 2007 6A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 290 2669 1 Dự thi cấp TX

9 165544 Trần Tiến   Đức 16 6 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 270 1778 1 Dự thi cấp TX

10 31751929 Trịnh Thị Quỳnh Anh 29 6 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 270 2324 1 Dự thi cấp TX

11 31692373 Nguyễn Mai Phương 24 9 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 260 2636 1 Dự thi cấp TX

12 30936882 Nguyễn Thị Khánh Linh 24 9 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 2299 1 Dự thi cấp TX

13 31340403 Đinh Nguyễn Nhật Tân 27 1 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 2348 1 Dự thi cấp TX

14 31654582 Nguyễn Đỗ Phương 30 1 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 240 2097 1 Dự thi cấp TX

15 31620180 Huỳnh Minh Quý 18 6 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 240 2388 1 Dự thi cấp TX

16 31695652 Nguyễn Ngọc Minh Thư 20 9 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 240 2434 1 Dự thi cấp TX

17 31332992 Hồ Hạnh Dung 9 10 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 240 2452 1 Dự thi cấp TX

18 31637807 Trịnh Ngô Đức Châu 13 10 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 230 2095 1 Dự thi cấp TX

19 31650250 Trương Ánh Kiệt 30 7 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 230 2151 1 Dự thi cấp TX

20 155495 Phùng Đỗ Minh Phú 24 6 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 230 2420 1 Dự thi cấp TX

21 31709558 Đinh Nguyễn Hòa Bình 24 9 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 230 2521 1 Dự thi cấp TX

22 31726911 Lê Thành Đạt 13 6 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 220 1663 1 Dự thi cấp TX

23 209417 Võ Quốc Nam 16 3 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 220 2027 1 Dự thi cấp TX

24 31077473 Nguyễn Thanh Thanh 31 1 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 220 2408 1 Dự thi cấp TX

25 31388900 Phạm Nguyễn Cẩm Hà 8 5 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 1993 1 Dự thi cấp TX

26 31609257 Bùi Minh Anh 7 4 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 2456 1 Dự thi cấp TX

27 31727029 Đoàn Quốc Hưng 20 4 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 200 1622 1 Dự thi cấp TX

28 31736177 Nguyễn Hồ Nguyệt Ánh 8 9 2007 6A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 200 1946 1 Dự thi cấp TX

29 31729459 Hoàng Phạm Minh Khuê 23 6 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 200 2180 1 Dự thi cấp TX

30 31704692 Nguyễn Hồng Anh 24 9 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 200 2272 1 Dự thi cấp TX

31 31674330 Nguyễn Phi Vũ 20 2 2007 6A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 200 2499 1 Dự thi cấp TX

32 31597962 Nguyễn Việt Hương 2 6 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 200 2692 1 Dự thi cấp TX
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33 31726729 Đoàn Quốc Khánh 1 1 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 190 1651 1 Dự thi cấp TX

34 31724237 Phạm Cẩm Tú 3 12 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 190 1891 1 Dự thi cấp TX

35 31731668 Trần Tiến Đức 16 6 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 190 1989 1 Dự thi cấp TX

36 31603133 Đặng Thái Huyền 5 6 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 190 2135 1 Dự thi cấp TX

37 31660550 Đỗ Thị Hoàng Quyên 26 6 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 190 2161 1 Dự thi cấp TX

38 31717124 Phạm Gia Bảo 1 2 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 190 2259 1 Dự thi cấp TX

39 31736358 Phạm Lê  Ngọc Bảo 14 6 2007 6A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 190 2379 1 Dự thi cấp TX

40 31665829 Đinh Mạnh Hùng 19 4 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 180 2096 1 Dự thi cấp TX

41 31744762 Nguyễn Đan Thy 19 8 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 170 1598 1

42 31730101 Hoàng Lê Khánh Ly 24 10 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 170 2073 1

43 31632858 Quách Thị Hoàng Lan 6 6 2007 6A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 170 2210 1

44 31708051 Nguyễn Đăng Thành Nhân 2 3 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 170 2423 1

45 31733019 Cao Võ Thiên Hào 29 10 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 160 1405 1

46 30958075 Nguyễn Trí Dũng 21 12 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 160 1464 1

47 31704632 Nguyễn Tường Vy 22 10 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 160 1672 1

48 31639950 Ngô Thị Thu Hà 26 7 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 160 1775 1

49 31639844 Nguyễn Vũ Yến  Ly 1 8 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 160 2581 1

50 31729884 Vũ Thị Ngọc Mai 10 3 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 160 2616 1

51 31726487 Nguyễn Trần Bích Ngọc 13 11 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 150 2218 1

52 31724528 Nguyễn Trà Giang 30 12 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 140 1584 1

53 31684139 Nguyễn Minh Quang 30 4 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 140 2202 1

54 31711731 Phạm Nguyễn Thanh Hà 12 7 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 140 2634 1

55 31639787 Nguyễn Phương Nguyên 23 2 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 130 1821 1

56 31736241 free fire 2007 6A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 130 2519 1

57 31738919 Nguyễn Thị Huyền Trang 10 9 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 120 1662 1

58 31728160 Đặng Thảo My 1 10 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 120 2079 1

59 31726301 Nguyễn Thị Thùy Trâm 9 6 2007 6A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 120 2274 1

60 31724303 Đinh Nguyễn Nhật Tân 27 1 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 90 1112 1

61 31725200 Võ Vũ Băng My 21 4 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 90 1725 1

62 30677926 Nguyễn Đức Ng.Nguyễn 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 90 1893 1

63 30677926 Nguyễn Đức Nguyên 20 12 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 90 1893 1

64 31725242 Nguyễn Kiêm Khánh 3 9 2007 6A7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 90 1975 1

65 31637163 Phạm Nguyễn Ni Na 3 9 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 90 2070 1

66 31733356 Lữ Nguyễn Duy Hoàng 20 10 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 80 1457 1

67 31729161 Nguyễn Khắc Sơn 15 11 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 80 1650 1

68 31737744 Lê Thị Thùy Trang 20 1 2007 6A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 80 1796 1

69 31741018 Lê Thị Phượng 11 9 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 80 1931 1



70 31636733 Nguyễn Hoàng Nguyên 7 5 2007 6A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 80 2225 1

71 31737379 Lê Nguyên Bảo 26 11 2007 6A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 70 1858 1

72 31669531 Trần Phương Uyên 22 12 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 70 1961 1

73 31646634 Lê Vương Bảo Thy 18 6 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 70 2298 1

74 31740946 Đinh Thị Phương Anh 31 10 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 60 2715 1
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ĐƠN VỊ: NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Ngày Tháng Năm

1 30666566 Khổng Phạm Khánh Linh 20 5 2006 7A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 620 2117 1 Dự thi cấp TX

2 30727467 Lê Đại Gia 19 8 2006 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 480 1826 1 Dự thi cấp TX

3 30730515 Trần lệ Khánh Toàn 26 2 2006 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 400 1779 1 Dự thi cấp TX

4 31726303 Trần Ngọc Bích Thủy 19 5 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 390 1927 1 Dự thi cấp TX

5 30379995 Phạm Tiến 19 6 2006 7A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 390 2437 1 Dự thi cấp TX

6 31716940 Nguyễn Chí khanh 16 2 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 370 1789 1 Dự thi cấp TX

7 31659935 Hoàng Đổ Mỹ Hoa 16 10 2006 7A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 360 2150 1 Dự thi cấp TX

8 31679714 Nguyễn Đình Khánh 26 6 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 320 1727 1 Dự thi cấp TX

9 30735970 Phạm Trung Kiên 14 2 2006 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 310 1148 1 Dự thi cấp TX

10 31736305 Nguyễn Bảo Hân 6 2 2006 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 310 1622 1 Dự thi cấp TX

11 31736305 Nguyễn Bảo Hân 6 2 2006 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 310 1622 1 Dự thi cấp TX

12 31736305 Nguyễn Bảo Hân 6 2 2006 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 310 1622 1 Dự thi cấp TX

13 31644890 Phạm Lê Quỳnh Anh 11 1 2006 7A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 310 2300 1 Dự thi cấp TX

14 31589037 Hồ Nguyễn Kim Hùng 6 3 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 300 1476 1 Dự thi cấp TX

15 30814672 Nguyễn Doãn Dũng 10 5 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 290 1870 1 Dự thi cấp TX

16 31637819 Lê Duy Nguyên Vũ 19 10 2006 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 290 1891 1 Dự thi cấp TX

17 31680011 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 14 1 2006 7A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 290 1904 1 Dự thi cấp TX

18 31523947 Nguyễn Thị Phương Thảo 21 2 2006 7A4 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 280 1517 1 Dự thi cấp TX

19 31714958 Nguyễn Nhật Linh 4 9 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 280 1814 1 Dự thi cấp TX

20 31689326 Đỗ Hoàng Nguyên 2 2 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 280 2082 1 Dự thi cấp TX

21 27217884 Phan Hữu Ngọc 3 2 2006 7A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 280 2191 1 Dự thi cấp TX

22 31724360 Đậu Thị Anh 24 4 2006 7A6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 270 1069 1 Dự thi cấp TX

23 31606440 Lê Thị Phương Thùy 10 8 2006 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 270 1771 1 Dự thi cấp TX

24 31570761 Trần Trí An 4 3 2006 7A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 270 2049 1 Dự thi cấp TX

25 31727340 Nguyễn Hữu Phú 6 2 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 260 1445 1 Dự thi cấp TX

26 31718225 Đỗ Ninh Sơn 15 9 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 260 1723 1 Dự thi cấp TX

27 31692064 Trần Văn Tuệ 14 1 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 260 1923 1 Dự thi cấp TX

28 31695245 LÊ Gia Phú 17 1 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 1653 1 Dự thi cấp TX

29 31736287 Thái Bảo Trân 12 3 2006 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 1802 1 Dự thi cấp TX
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30 30381854 Bùi Mỹ Hải Nguyên 8 7 2006 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 240 1140 1 Dự thi cấp TX

31 31635262 Lê Trần Khánh Linh 22 11 2006 7A4 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 240 1469 1 Dự thi cấp TX

32 31691587 Đô Thị Như Quỳnh 6 3 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 240 1869 1 Dự thi cấp TX

33 31706513 Nguyễn Thành Nam 20 8 2006 7A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 230 1894 1 Dự thi cấp TX

34 31611335 Nguyễn Thị Thúy Hằng 28 10 2006 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 220 1371 1 Dự thi cấp TX

35 31611335 Nguyễn Thị Thanh Hằng 28 10 2006 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 220 1371 1 Dự thi cấp TX

36 31725117 Nguyễn Minh Trí 18 3 2006 7A4 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 220 1507 1 Dự thi cấp TX

37 31695300 Nguyễn Thanh Trúc 12 6 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 1203 1 Dự thi cấp TX

38 31661019 Nguyễn Gia Hân 30 6 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 1660 1 Dự thi cấp TX

39 31700954 Ngô Quốc Hùng 15 1 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 1896 1 Dự thi cấp TX

40 28453189 Đặng Văn Minh Phú 28 2 2006 7A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 2264 1 Dự thi cấp TX

41 31723932 Phùng Thứ Trưởng 14 4 2006 7A4 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 200 1379 1 Dự thi cấp TX

42 31723948 Trần Trúc Kiên 2006 7A4 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 200 1423 1 Dự thi cấp TX

43 31695533 Đặng Thị Ngọc Quỳnh 6 3 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 200 1663 1 Dự thi cấp TX

44 31695291 Lê Hương Giang 29 6 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 200 2272 1 Dự thi cấp TX

45 31695407 Trần Gia Khánh 28 8 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 190 1387 1

46 31706368 Nguyễn Ngọc Bình An 2 8 2006 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 170 1467 1

47 31706368 Nguyễn Ngọc Bình An 2 8 2006 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 170 1467 1

48 31748554 Phạm Nguyễn Hoàng Anh 18 11 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 170 1543 1

49 31676842 Bùi Ngọc Ánh 18 11 2007 7A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 170 1573 1

50 31695333 Nguyễn Ngọc Diệu Linh 27 9 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 170 1739 1

51 31695309 Nguyễn Trần Băng Nhi 25 11 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 170 1756 1

52 31736264 Quách Anh Khoa 5 15 2006 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 160 921 1

53 31736947 Dương Gia Linh 10 11 2006 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 160 1402 1

54 31695110 Lê Phương Thảo Vy 23 1 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 150 1240 1

55 31698729 Hoàng Bảo Phúc 4 6 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 150 1545 1

56 30387101 Hoàng Xuân Vinh 14 10 2006 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 150 1950 1

57 31653685 Võ Trần Á Châu 22 10 2006 7A4 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 140 1120 1

58 31647781 Nguyễn Dương Q.Giao 13 5 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 130 1092 1

59 31682163 Vũ Nguyễn Huy Hoàng 1 12 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 90 691 1

60 31676823 Nguyễn Trần Nhật An 15 3 2006 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 70 508 1

GIÁM THỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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Gia Nghĩa, ngày ….tháng 12 năm 2018



ĐƠN VỊ: NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Ngày Tháng Năm

1 31592960 Lê Trần Mỹ Linh 4 1 2005 8A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 330 2552 1 Dự thi cấp TX

2 31671049 Nguyễn Thị Minh Thư 10 8 2005 8A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 320 2277 1 Dự thi cấp TX

3 31601943 Nguyễn Thị Bảo Trang 24 11 2005 8A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 310 2323 1 Dự thi cấp TX

4 19268288 Trần Phạm Nguyên Thảo 15 9 2005 8A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 300 2329 1 Dự thi cấp TX

5 31635682 Vũ Thị Thảo Nguyên 24 12 2005 8A4 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 300 2480 1 Dự thi cấp TX

6 27560856 Nguyễn Thọ Tài 19 6 2005 8A4 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 300 2689 1 Dự thi cấp TX

7 31678897 Bùi Nguyễn Phương Thùy 18 4 2005 8A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 290 2272 1 Dự thi cấp TX

8 31676568 Trần Huyền Trang 5 6 2005 8A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 280 2052 1 Dự thi cấp TX

9 31132944 Lê Hoàng Long 21 5 2005 8A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 270 2144 1 Dự thi cấp TX

10 31650440 Lê Đình Đức Đạo 14 12 2005 8A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 1711 1 Dự thi cấp TX

11 31678391 Lê Nguyễn Phú Tài 22 3 2005 8A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 2585 1 Dự thi cấp TX

12 31717592 Phạm Trường Nam 29 8 2005 8A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 240 2148 1 Dự thi cấp TX

13 31737488 Nguyễn Thị Thanh Thảo 18 6 2005 8A4 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 230 2418 1 Dự thi cấp TX

14 31726138 Nguyễn Thị Thanh Phúc 4 4 2005 8A4 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 220 2278 1 Dự thi cấp TX

15 30525171 Nguyễn Nhã Công Nguyên 3 9 2005 8A4 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 200 2321 1 Dự thi cấp TX

16 31735711 Nguyễn Trần Bảo Quyên 14 7 2005 8A4 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 200 2323 1 Dự thi cấp TX

17 2613155 Nguyễn Hoàng 16 3 2005 8A4 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 200 2697 1 Dự thi cấp TX

18 31390071 Lê Bùi Bảo Sơn 16 11 2005 8A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 190 1285 1

19 31737929 Trần Thanh Hải 18 3 2005 8A4 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 170 2661 1

20 31739630 Lê Trọng Nghĩa 7 5 2005 8A4 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 160 2457 1

21 31678380 Nguyễn Hải Anh 10 5 2005 8A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 150 981 1

22 31684340 Cao Quang Hải 25 6 2005 8A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 130 1955 1
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KẾT QUẢ

CUỘC THI OLYMPIC VẬT LÝ TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

TT Số ID Họ và tên Sinh ngày Lớp Trường Huyện/thị



ĐƠN VỊ: NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Ngày Tháng Năm

1 3129798 Nguyễn Anh Khôi 22 3 2004 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 890 2273 1 Dự thi cấp TX

2 30379634 Ngô Nguyễn Minh Thành 28 11 2004 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 690 2710 1 Dự thi cấp TX

3 31685847 Võ Thanh Dũng 24 2 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 670 2700 1 Dự thi cấp TX

4 155137 Phan Thanh Quang Huy 9 2 2004 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 620 2663 1 Dự thi cấp TX

5 31638267 Hoàng Tiến Học 15 7 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 520 2623 1 Dự thi cấp TX

6 31683478 Trần Nguyễn Anh Hào 8 12 2004 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 510 2339 1 Dự thi cấp TX

7 31663748 Nguyễn Nhật Hiến 26 7 2004 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 500 1865 1 Dự thi cấp TX

8 8877066 Đặng Thành Sơn 20 12 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 470 2561 1 Dự thi cấp TX

9 113619 Trần Lê Nam 23 7 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 470 2675 1 Dự thi cấp TX

10 31698883 Đặng Ng. Hoài Nguyên 12 3 2004 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 440 2647 1 Dự thi cấp TX

11 31641556 Trần Quốc Trung 23 2 2004 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 440 2687 1 Dự thi cấp TX

12 30381403 Lê Văn Tín 21 3 2004 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 430 2674 1 Dự thi cấp TX

13 31678189 Nguyễn Thanh Vân 13 11 2004 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 430 2686 1 Dự thi cấp TX

14 31665705 Đỗ  Thị Thùy Linh 29 4 2004 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 420 2711 1 Dự thi cấp TX

15 31687106 Lê Trung Kiên 2 6 2004 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 410 2512 1 Dự thi cấp TX

16 31527188 Nguyễn Hoàng Anh 28 9 2004 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 400 2376 1 Dự thi cấp TX

17 2799029 Nguyễn Thanh Nhã 28 11 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 380 2079 1 Dự thi cấp TX

18 26856297 Nguyễn Trần Vân Anh 29 1 2004 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 380 2690 1 Dự thi cấp TX

19 31653749 Kiều Văn sỹ 20 6 2004 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 350 1939 1 Dự thi cấp TX

20 31634629 Lê Thị Như Quỳnh 5 4 2004 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 350 2661 1 Dự thi cấp TX

21 2704156 Trương Tuấn Kiệt 2 1 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 350 2700 1 Dự thi cấp TX

22 17605260 Quách Thị Thương Huyền 1 5 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 340 2003 1 Dự thi cấp TX

23 31678356 Nguyễn Thị Ngọc Minh 7 11 2004 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 330 2616 1 Dự thi cấp TX

24 31723640 Hoàng Sỹ Phúc 20 6 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 320 2704 1 Dự thi cấp TX

25 31633984 Nguyễn Huy Phước 10 12 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 310 2689 1 Dự thi cấp TX

26 31742384 Lê Thành Nhân 20 5 2004 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 310 2722 1 Dự thi cấp TX

27 31636909 Phạm Nguyễn Hồng Nhung 23 1 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 290 2331 1 Dự thi cấp TX

28 31685891 Đặng Hồng Quân 8 12 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 270 2508 1 Dự thi cấp TX

29 31667452 La Thị Kiều Sương 13 2 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 270 2687 1 Dự thi cấp TX

30 31700385 Võ Trần Tú Uyên 6 5 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 260 2721 1 Dự thi cấp TX
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31 31686102 Phan Nguyễn Kim Anh 14 1 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 1980 1 Dự thi cấp TX

32 31647716 Bùi Thị Huyền Trang 10 1 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 2088 1 Dự thi cấp TX

33 31743587 Hoàng Thị Hồng hạnh 26 2 2004 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 2549 1 Dự thi cấp TX

34 31743587 Lưu Đình Lê Minh 26 2 2004 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 2549 1 Dự thi cấp TX

35 15437787 Lại Thị Bích Phượng 31 3 2004 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 2722 1 Dự thi cấp TX

36 31646906 Phạm Thị Yến Vy 29 1 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 240 2571 1 Dự thi cấp TX

37 31730379 Nguyễn Phan Thanh hà 3 8 2004 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 240 2703 1 Dự thi cấp TX

38 31698134 Nguyễn Bùi Thảo Như 1 3 2004 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 2546 1 Dự thi cấp TX

39 31591498 Nguyễn Lê Trọng Đạt 19 3 2004 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 190 2306 1

40 31677533 Lê Nhật Linh 4 4 2004 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 190 2456 1

41 31685929 Trần Huy Hoàng 29 2 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 190 2723 1

42 31687189 Nguyễn Thị vân anh 25 3 2004 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 140 1489 1

43 31636403 Vũ Quỳnh Anh 10 2 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 140 2301 1

44 31744198 Sầm Trường Giang 1 4 2004 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 80 1695 1
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